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Câu 1: Phương trình  có tập nghiệm là




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 2: Cấp số nhân  có công bội âm, biết , . Tìm .




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 3: Cho tứ diện  có . Khẳng định nào sau đây đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 4: Hàm số nào sau đây không đồng biến trên khoảng ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 5: Cho hàm số [image: ] xác định, liên tục trên [image: ] và có bảng biến thiên:
[image: geogebra]
Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Hàm số có giá trị cực tiểu bằng [image: ] và giá trị cực đại bằng [image: ].
B. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng [image: ] và giá trị nhỏ nhất bằng [image: ].


C. Hàm số đạt cực đại tại  và đạt cực tiểu tại .
D. Hàm số có đúng một cực trị.



Câu 6: Tìm giá trị lớn nhất  của hàm  trên đoạn 




A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 7: Hàm số  có bảng biến thiên dưới đây.


Số tiệm cận của đồ thị hàm số  là:




A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 8: Cho  là các số thực dương khác . Đồ thị hàm số , ,  được cho trong hình bên. 
                                                      
Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 9: Cho hình chóp tứ giác đều [image: ] có cạnh đáy bằng [image: ] cạnh bên bằng [image: ]. Tính thể tích [image: ] của khối chóp đã cho?
A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].



Câu 10: Giá trị nhỏ nhất  và giá trị lớn nhất  của hàm số  là








A. ; .	B. ; .	C. ; .	D. ; .

Câu 11: Tính giới hạn .




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 12: Cho khai triển . Giá trị của  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .














Câu 13: Cho hình chóp  với đáy  là hình thang vuông tại , đáy lớn , đáy nhỏ ,  vuông góc với đáy, . Gọi  là trung điểm ,  là mặt phẳng qua  và vuông góc với . Thiết diện của hình chóp  cắt bởi mặt phẳng  có diện tích bằng:




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 14: Tìm giá trị lớn nhất của tham số  để hàm số đồng biến trên .




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 15: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  để hàm số  đạt cực tiểu tại .




A. .	B. .	C. .		D. .



Câu 16: Cho hàm số  ( là tham số thực) thoả mãn : . Mệnh đề nào dưới đây đúng? 




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 17: Khối đa diện có mười hai mặt đều có số đỉnh, số cạnh, số mặt lần lượt là:












A. , , .	B. , , .	C. , , .	D. , , .



Câu 18: Gọi  lần lượt là độ dài đường sinh, chiều cao và bán kính mặt đáy của hình nón. Diện tích xung quanh  của hình nón là:




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 19: Cho mặt cầu có diện tích bằng. Khi đó, bán kính mặt cầu bằng




A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 20: Trong hệ thập phân, số  có bao nhiêu chữ số?




[bookmark: MTBlankEqn]A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 21: Số mặt phẳng đối xứng của khối tứ diện đều là
A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].











Câu 22: Cho hình chóp  có đáy  là hình bình hành và , . Tam giác  vuông cân tại , hai mặt phẳng  và  vuông góc nhau. Tính tỉ số  biết  là thể tích khối chóp .




A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 23: Cắt một khối trụ bởi một mặt phẳng qua trục ta được thiết diện là hình chữ nhật có cạnh và cạnh  nằm trên hai đáy của khối trụ. Biết , . Tính thể tích khối trụ.




A. .	B. .	C. .	D. .








Câu 24: Cho hình chóp  đều có đáy  là hình vuông cạnh , cạnh bên hợp với đáy một góc bằng . Gọi  là mặt cầu ngoại tiếp hình chóp . Tính thể tích  của khối cầu . 




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 25:  Tìm nguyên hàm của hàm số 


A. 	B. 


C. 	D. 






Câu 26: Một hộp đựng  thẻ được đánh số từ  đến . Phải rút ra ít nhất k thẻ để xác suất có ít nhất một thẻ ghi số chia hết cho  lớn hơn . Giá trị của k bằng




A. .	B. .	C. .	D..


Câu 27: Việt và Nam chơi cờ. Trong một ván cờ, xác suất Việt thắng Nam là  và Nam thắng Việt là . Hai bạn dừng chơi khi có người thắng, người thua. Tính xác suất để hai bạn dừng chơi sau hai ván cờ.




A. .	B. .	C. .	D. .












Câu 28: Cho hình chóp  có đáy  là hình thang vuông tạivà Biết  và . Gọi  là hình chiếu vuông góc của  trên Tính khoảng cách  từ  đến mặt phẳng 




A. 	B. 	C. 	D. 


Câu 29: Cho hàm số  có đồ thị như hình bên. Đặt . Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau





A.   nghịch biến trên khoảng .		B.   đồng biến trên khoảng .




C.   nghịch biến trên khoảng .		D.   đồng biến trên khoảng .

Câu 30: Họ các nguyên hàm của hàm số  là




A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 31: Cho  là hàm số liên tục trên  thỏa mãn  và . Tích phân  bằng
	     A.10.			B.2.			C.12.			D.14.





Câu 32: Cho hàm số  có đạo hàm liên tục trên , thỏa mãn  và . Tích phân  có giá trị là




A. .	B. .	C. .	D. .














Câu 33: Cho hàm số  có đồ thị . Gọi  (với ) là điểm thuộc , biết tiếp tuyến của  tại  cắt tiệm cận đứng và tiệm cận ngang lần lượt tại  và  sao cho  (trong đó  là gốc tọa độ,  là giao điểm hai tiệm cận). Tính giá trị của 




A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 34: Cho hàm số  xác định và có đạo hàm trên  thỏa mãn . Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số  tại điểm có hoành độ bằng .




A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 35: Ngày mùng  anh A vay ngân hàng  triêu đồng với lãi suất kép là tháng theo thể thức như sau: đúng ngày mùng  hàng tháng kể từ một tháng sau khi vay, ngân hàng sẽ tính số tiền nợ của anh bằng số tiền nợ tháng trước cộng với tiền lãi của số tiền nợ đó. Sau khi vay anh A trả nợ như sau: đúng ngày mùng 3 hàng tháng kể từ một tháng sau khi vay anh A đều đến trả ngân hàng  triệu đồng. Tính số tháng mà anh A trả được hết nợ ngân hàng, kể từ một tháng sau khi vay. Biết rằng lãi suất không đổi trong suốt quá trình vay.




A.  tháng.	B.  tháng.	C.  tháng.	D.  tháng.






Câu 36: Cho . Biết rằng  với ,  là các số tự nhiên và  tối giản. Tính .




A. .	B. .	C. .	D. .








Câu 37: Cho khối chóp  có thể tích bằng  và đáy  là hình bình hành. Trên cạnh  lấy điểm  sao cho  Tính thể tích  của khối tứ diện .




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 38: Xét tứ diện  có các cạnh  và  thay đổi. Giá trị lớn nhất của thể tích khối tứ diện  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 39: Hai chiếc ly đựng chất lỏng giống hệt nhau, mỗi chiếc có phần chứa chất lỏng là một khối nón có chiều cao 2 dm (mô tả như hình vẽ). Ban đầu chiếc ly thứ nhất chứa đầy chất lỏng, chiếc ly thứ hai để rỗng. Người ta chuyển chất lỏng từ ly thứ nhất sang ly thứ hai sao cho độ cao của cột chất lỏng trong ly thứ nhất còn 1dm. Tính chiều cao h của cột chất lỏng trong ly thứ hai sau khi chuyển (độ cao của cột chất lỏng tính từ đỉnh của khối nón đến mặt chất lỏng - lượng chất lỏng coi như không hao hụt khi chuyển. Tính gần đúng h với sai số không quá 0,01dm).
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 40: Xét một bảng ô vuông gồm  ô vuông. Người ta điền vào mỗi ô vuông đó một trong hai số  hoặc  sao cho tổng các số trong mỗi hàng và tổng các số trong mỗi cột đều bằng . Hỏi có bao nhiêu cách?




A. .	B. .	C. .	D. .











Câu 41: Xét tứ diện  có , ,  đôi một vuông góc. Gọi , ,  lần lượt là góc giữa các đường thẳng , ,  với mặt phẳng  (hình vẽ).
 

Khi đó giá trị nhỏ nhất của biểu thức  là



A. Số khác.	B. .	C. .	D. .



Câu 42: Tìm số giá trị nguyên không âm của  để hàm số  nghịch biến trên 




A. 	B. 	C. 	D.  


Câu 43: Cho hàm số  liên tục trên  và có đồ thị như hình vẽ. 
[image: ]

Khi đó số điểm cực trị của hàm số  là:




A.   			B. 			C. 			D. 







Câu 44: Biết rằng đồ thị hàm số ,  cắt trục hoành  tại 4 điểm phân biệt. Khi đó đồ thị hàm số  cắt trục hoành  tại bao nhiêu điểm?




A. 	B. 	C. 	D. 


Câu 45. Cho hàm số đa thức bậc năm  có đồ thị như hình vẽ:
[image: ]

Tìm số nghiệm của phương trình ?




A. 			B. 			C. 			D. 










Câu 46: Ba quả bóng dạng hình cầu có bán kính bằng  đôi một tiếp xúc nhau và cùng tiếp xúc với mặt phẳng . Mặt cầu  bán kính bằng  tiếp xúc với ba quả bóng trên. Gọi  là điểm bất kỳ trên ,  là khoảng cách từ  đến mặt phẳng . Giá trị lớn nhất của  là




A. .	B. .	C. .	D. .
[image: https://scontent.fsgn2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/32260771_1112914788850385_4399176272186441728_n.png?_nc_cat=0&oh=0162a323e9a29314ae00410466b86424&oe=5B936F8C]



Câu 47: Cho hàm số  liên tục trên  và thoả mãn .

Khi đó  bằng:




A. .	B. .	C. .	D. .















Câu 48: Cho hình chóp  có đáy  là hình vuông cạnh bằng ,  và  vuông góc với mặt phẳng đáy . Gọi ,  là hai điểm thay đổi trên hai cạnh ,  sao cho mặt phẳng  vuông góc với mặt phẳng . Tính tổng  khi thể tích khối chóp  đạt giá trị lớn nhất.





A. .	B. .	C. .	D. .






Câu 49: Cho cấp số nhân  thỏa mãn  và hàm số  sao cho . Giá trị nhỏ nhất của  để  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .









Câu 50: Cho hình chóp  có đáy là hình vuông cạnh ,  là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Gọi ,  lần lượt là trung điểm của  và . Tính bán kính  của khối cầu ngoại tiếp khối chóp .




A. .	B. .	C. .	D. 

HẾT




	TRƯỜNG THP NÔNG CỐNG  I
TỔ TOÁN
	ĐỀ ÔN TẬP ĐỘI DỰ TUYỂN HỌC SINH GIỎI TỈNH
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Thời gian: 90 phút



ĐỀ BÀI

Câu 1: Phương trình  có tập nghiệm là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải




Ta có , .




Câu 2: Cấp số nhân  có công bội âm, biết , . Tìm .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B


Gọi  là công bội của cấp số nhân đề bài cho .



Ta có .



Mà .

Do đó .



Câu 3: Cho tứ diện  có . Khẳng định nào sau đây đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A 
[image: ]






Theo đề bài ta có:  lần lượt cân tại . Gọi  là trung điểm của .



 . 

Câu 4: Hàm số nào sau đây không đồng biến trên khoảng ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C 



Vì hàm số  có tập xác định  nên hàm số không đồng biến trên  
Câu 5: Cho hàm số [image: ] xác định, liên tục trên [image: ] và có bảng biến thiên:
[image: geogebra]
Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Hàm số có giá trị cực tiểu bằng [image: ] và giá trị cực đại bằng [image: ].
B. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng [image: ] và giá trị nhỏ nhất bằng [image: ].


C. Hàm số đạt cực đại tại  và đạt cực tiểu tại .
D. Hàm số có đúng một cực trị.
Hướng dẫn giải
Chọn A


Dựa vào bảng biến thiên ta thấy hàm số có giá trị cực tiểu bằng  và giá trị cực đại bằng .



Câu 6: Tìm giá trị lớn nhất  của hàm  trên đoạn 




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải
Chọn D 


Ta có: . .


Với  ta chỉ chọn được nghiệm .




; ;  .


Câu 7: Hàm số  có bảng biến thiên dưới đây.


Số tiệm cận của đồ thị hàm số  là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B 




Qua bảng biến thiên ta có  và  nên đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận ngang:  và .


Lại có  nên đồ thị hàm số có một tiệm cận đứng .


Vậy số tiệm cận của đồ thị hàm số  là .





Câu 8: Cho  là các số thực dương khác . Đồ thị hàm số , ,  được cho trong hình bên. 

Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D 




Đồ thị hàm số  đi xuống lên hàm số  nghịch biến, suy ra .






Đồ thị hàm số  và  đi lên do đó hàm số  và  đồng biến, suy ra  và .



Với  ta thấy . Suy ra . Do đó đáp án đúng là D. 
Câu 9: Cho hình chóp tứ giác đều [image: ] có cạnh đáy bằng [image: ] cạnh bên bằng [image: ]. Tính thể tích [image: ] của khối chóp đã cho?
A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
Lời giải
Chọn D 


Trong mặt phẳng [image: ], gọi [image: ], do hình chóp [image: ] đều nên .


Đáy là hình vuông vạnh   


Trong tam giác vuông  có  


Thể tích  của khối chóp trên là .



Câu 10: Giá trị nhỏ nhất  và giá trị lớn nhất  của hàm số  là








A. ; .	B. ; .	C. ; .	D. ; .
Lời giải
Chọn C 


Ta có   


Phương trình  có nghiệm .


Vậy ; .

Câu 11: C


Câu 12: Cho khai triển . Giá trị của  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A 




Ta có . Mà  là hệ số của  nên .















Câu 13: Cho hình chóp  với đáy  là hình thang vuông tại , đáy lớn , đáy nhỏ ,  vuông góc với đáy, . Gọi  là trung điểm ,  là mặt phẳng qua  và vuông góc với . Thiết diện của hình chóp  cắt bởi mặt phẳng  có diện tích bằng:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D 
[image: ]






Gọi ,  và  lần lượt là trung điểm của ,  và .



Ta có: , , .



Do đó, thiết diện của hình chóp  cắt bởi mặt phẳng  là tứ giác .





Dễ thấy  là hình thang vuông tại ,  và , .


Vậy diện tích hình thang  là: . 



Câu 14: Tìm giá trị lớn nhất của tham số  để hàm số đồng biến trên .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A 

TXĐ: .



Ta có . Để hàm số đồng biến trên  thì 


( Dấu chỉ xảy ra tại hữu hạn điểm trên )



ĐK:  .



Vậy giá trị lớn nhất của  để hàm số đồng biến trên là .



Câu 15: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  để hàm số  đạt cực tiểu tại .




A. .	B. .	C. .		D. .
Lời giải
Chọn A


Ta có:  và  



Để hàm số  đạt cực tiểu tại  thì: .



Thử lại: với  ta có: ,  . 




Vì  nên hàm số đạt cực đại tại  và đạt cực tiểu tại . Vậy  thỏa mãn.



Câu 16: Cho hàm số  ( là tham số thực) thoả mãn : . Mệnh đề nào dưới đây đúng? 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D 

TXĐ: .

.


TH1:   là hàm hằng (Không thoả mãn).




TH2:   Hàm số đơn điệu trên từng khoảng xác định .




.
Theo giả thiết:





 (Thoả mãn).

Câu 17: Đồ thị của hàm số  có hai tiệm cận đứng khi và chỉ khi







A.  và .	B.  và .	C.  và .	D. .
Lời giải
Chọn A 

Đkxđ: 



Để đồ thị hàm số có hai tiệm cận đứng thì  và  không phải là nghiệm của phương trình .

Khi đó: .






Câu 18: Gọi ,  là giao điểm của đường thẳng  và đường cong . Hoành độ trung điểm  của đoạn thẳng  bằng




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải
Chọn D 




Phương trình hoành độ giao điểm của  và : , với .





Vì  có  nên  luôn có hai nghiệm trái dấu




 luôn cắt  tại hai điểm phân biệt , .



Khi đó hoành độ trung điểm  của đoạn thẳng  là .

Câu 19: Đồ thị ở hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào sau đây?



A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải
Chọn B 






Dựa vào đồ thị hàm số suy ra , , đồ thị hàm số đi qua các điểm và  nên ta có  .

Vậy .

Câu 20: Trong hệ thập phân, số  có bao nhiêu chữ số?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A

Ta có số chữ số cần tìm là:  chữ số
Câu 21: Số mặt phẳng đối xứng của khối tứ diện đều là
A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
Lời giải
Chọn D 












Câu 22: Cho hình chóp  có đáy  là hình bình hành và , . Tam giác  vuông cân tại , hai mặt phẳng  và  vuông góc nhau. Tính tỉ số  biết  là thể tích khối chóp .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D
[image: Capture]



Gọi  là trung điểm . 




Ta có , , . 





Ta có  vuông tại .


, .



Vậy .





Câu 23: Cắt một khối trụ bởi một mặt phẳng qua trục ta được thiết diện là hình chữ nhật có cạnh và cạnh  nằm trên hai đáy của khối trụ. Biết , . Tính thể tích khối trụ.




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B 
[image: ]




Ta có  là hình chữ nhật nên tam giác  vuông tại  và .

Xét tam giác vuông  có





Suy ra bán kính mặt đáy của hình trụ là .






Chiều cao của hình trụ là .


Thể tích khối trụ là .








Câu 24: Cho hình chóp  đều có đáy  là hình vuông cạnh , cạnh bên hợp với đáy một góc bằng . Gọi  là mặt cầu ngoại tiếp hình chóp . Tính thể tích  của khối cầu . 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A 
[image: ]





Gọi  là tâm của hình vuông . Do  là hình chóp đều nên  hay  là trục của đường tròn ngoại tiếp đáy.






Trong mặt phẳng  kẻ đường trung trực  của cạnh  và gọi  khi đó ta có  là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp .



Theo giả thiết ta có  là hình chóp đều và góc giữa cạnh bên với mặt phẳng đáy bằng  nên .



Ta có  nên .





Với ; ;  


Vậy .




Thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp  là .
Câu 25:  





Câu 26: Một hộp đựng  thẻ được đánh số từ  đến . Phải rút ra ít nhất k thẻ để xác suất có ít nhất một thẻ ghi số chia hết cho  lớn hơn . Giá trị của k bằng




A. .	B. .	C. .	D..
Lời giải
Chọn C




Gọi biến cố : Lấy  tấm thẻ có ít nhất một tấm thẻ chia hết cho . Với .



Suy ra : Lấy  tấm thẻ không có tấm thẻ nào chia hết cho .


Ta có:  .



Theo đề: .

Vậy  là giá trị cần tìm.


Câu 27: Việt và Nam chơi cờ. Trong một ván cờ, xác suất Việt thắng Nam là  và Nam thắng Việt là . Hai bạn dừng chơi khi có người thắng, người thua. Tính xác suất để hai bạn dừng chơi sau hai ván cờ.




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D

Ván 1: Xác suất Việt và Nam hòa là .

Ván 2: Xác suất Việt thắng hoặc thắng là .

Xác suất để hai bạn dừng chơi sau hai ván cờ là: .













Câu 28: Cho hình chóp  có đáy  là hình thang vuông tạivà Biết  và . Gọi  là hình chiếu vuông góc của  trên Tính khoảng cách  từ  đến mặt phẳng 




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải
Chọn B
[image: ]


Cách 1: Kẻ . Ta có  

mà ;



Tam giác có là đường trung bình nên 

Vậy 
Cách 2: Dùng phương pháp thể tích:



;  





 ;   .



Câu 29: Cho hàm số  có đồ thị như hình bên. Đặt . Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau





A.   nghịch biến trên khoảng .		B.   đồng biến trên khoảng .




C.   nghịch biến trên khoảng .		D.   đồng biến trên khoảng .
Lời giải
Chọn C 


Hàm số  ; , có đồ thị như hình vẽ.






Do đó ; ; ; . Tìm được  và hàm số .




Ta có ; 

Bàng xét dấu của :




Vậy  nghịch biến trên khoảng . 
Câu 30: 
Câu 31: 





Câu 32: Cho hàm số  có đạo hàm liên tục trên , thỏa mãn  và . 	Tích phân  có giá trị là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Chọn C
Ta có







.



Câu 33: Có hai tiếp tuyến của đồ thị hàm số  đi qua điểm . Tích hệ số góc của hai tiếp tuyến đó bằng




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải
Chọn C 


TXĐ  




Đường thẳng  đi qua điểm với hệ số góc  có phương trình .


Đường thẳng  tiếp xúc với đồ thị  khi và chỉ khi hệ phương trình sau có nghiệm




Thế vào , ta có



Do đó tích hệ số góc của hai tiếp tuyến đó bằng 





Câu 34: Cho hàm số  xác định và có đạo hàm trên  thỏa mãn . Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số  tại điểm có hoành độ bằng .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B 




Từ  (*), cho  ta có  

Đạo hàm hai vế của (*) ta được .



Cho  ta được  (**).


Nếu  thì (**) vô lý, do đó , khi đó (**) trở thành 





Phương trình tiếp tuyến  .





Câu 35: Ngày mùng  anh A vay ngân hàng  triêu đồng với lãi suất kép là tháng theo thể thức như sau: đúng ngày mùng  hàng tháng kể từ một tháng sau khi vay, ngân hàng sẽ tính số tiền nợ của anh bằng số tiền nợ tháng trước cộng với tiền lãi của số tiền nợ đó. Sau khi vay anh A trả nợ như sau: đúng ngày mùng 3 hàng tháng kể từ một tháng sau khi vay anh A đều đến trả ngân hàng  triệu đồng. Tính số tháng mà anh A trả được hết nợ ngân hàng, kể từ một tháng sau khi vay. Biết rằng lãi suất không đổi trong suốt quá trình vay.




A.  tháng.	B.  tháng.	C.  tháng.	D.  tháng.
Lời giải
Chọn D 





Gọi số tiền vay ban đầu là , lãi suất là ,  là số tháng phải trả,  là số tiền trả vào hàng tháng để sau  tháng là hết nợ.
Ta có

Số tiền gốc cuối tháng 1: 


Cuối tháng 2:  


Cuối tháng 3:  
…………

Cuối tháng n:...


Trả hết nợ thì sau  tháng, số tiền sẽ bằng .





Đặt  ta được:








   .






Câu 36: Cho . Biết rằng  với ,  là các số tự nhiên và  tối giản. Tính .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A 

.


, .



Xét dãy số : , .




Ta có , , , …, .

.

.

Vậy .








Câu 37: Cho khối chóp  có thể tích bằng  và đáy  là hình bình hành. Trên cạnh  lấy điểm  sao cho  Tính thể tích  của khối tứ diện .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A
[image: Capture]





Ta có .




Câu 38: Xét tứ diện  có các cạnh  và  thay đổi. Giá trị lớn nhất của thể tích khối tứ diện  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A 	
[image: Capture]




Gọi  lần lượt là trung điểm của . Đặt  .


Ta có .




Ta có , , .






.
Câu 39: Hai chiếc ly đựng chất lỏng giống hệt nhau, mỗi chiếc có phần chứa chất lỏng là một khối nón có chiều cao 2 dm (mô tả như hình vẽ). Ban đầu chiếc ly thứ nhất chứa đầy chất lỏng, chiếc ly thứ hai để rỗng. Người ta chuyển chất lỏng từ ly thứ nhất sang ly thứ hai sao cho độ cao của cột chất lỏng trong ly thứ nhất còn 1dm. Tính chiều cao h của cột chất lỏng trong ly thứ hai sau khi chuyển (độ cao của cột chất lỏng tính từ đỉnh của khối nón đến mặt chất lỏng - lượng chất lỏng coi như không hao hụt khi chuyển. Tính gần đúng h với sai số không quá 0,01dm).
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C 
[image: D:\lớp 12\các đề luyện tập theo mảng\New folder\14.5.png]

Có chiều cao hình nón khi đựng đầy nước ở ly thứ nhất: .

Chiều cao phần nước ở ly thứ nhất sau khi đổ sang ly thứ hai: .

Chiều cao phần nước ở ly thứ hai sau khi đổ sang ly thứ hai: .




Theo Ta let ta có: ,  suy ra , .

Thể tích phần nước ban đầu ở ly thứ nhất: .


Thể tích phần nước ở ly thứ hai: .

Thể tích phần nước còn lại ở ly thứ nhất: .





Mà:   .





Câu 40: Xét một bảng ô vuông gồm  ô vuông. Người ta điền vào mỗi ô vuông đó một trong hai số  hoặc  sao cho tổng các số trong mỗi hàng và tổng các số trong mỗi cột đều bằng . Hỏi có bao nhiêu cách?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B 








Nhận xét 1: Trên mỗi hàng có  số  và  số , mỗi cột có  số  và  số 

Nhận xét 2: Để tổng các số trong mỗi hàng và trong mỗi cột bằng  đồng thời có không quá hai số bằng nhau và ba hàng đầu tiên đã được xếp số thì ta chỉ có một cách xếp hàng thứ tư.
Do vậy ta tìm số cách xếp ba hàng đầu tiên. Phương pháp giải bài này là xếp theo hàng. (Hình vẽ). Các hàng được đánh số như sau:
	Hàng 1
	
	
	
	

	Hàng 2
	
	
	
	

	Hàng 3
	
	
	
	

	Hàng 4
	
	
	
	





Nếu xếp tự do thì mỗi hàng đều có  cách điền số mà tổng các số bằng 0, đó là các cách xếp như sau (Ta gọi là các bộ số từ  đến ): 












 , ,,,,



Giả sử hàng  được xếp như bộ . Số cách xếp hàng  có các khả năng sau



KN1: Hàng  xếp giống hàng 1: Có  cách xếp ( bộ ).






Hàng  có  cách ( bộ ). Hàng  có  cách. Vậy có  cách xếp.



KN2: Hàng  xếp đối xứng với hàng 1: Có  cách xếp (bộ )






Hàng  có  cách ( lấy thoải mái từ các bộ vì tổng hai hàng trên đã bằng ). Hàng  có  cách. Vậy có  cách xếp.





KN3: Hàng  xếp trùng với cách xếp hàng  ở  vị trí: Có  cách xếp ( bộ còn lại)






Khi đó, với mỗi cách xếp hàng thứ , hàng  có  cách.Hàng  có  cách. Vậy có  cách xếp.

Vì vai trò các bộ số như nhau nên số cách xếp thỏa mãn ycbt là  cách.












Câu 41: Xét tứ diện  có , ,  đôi một vuông góc. Gọi , ,  lần lượt là góc giữa các đường thẳng , ,  với mặt phẳng  (hình vẽ).
 

Khi đó giá trị nhỏ nhất của biểu thức  là



A. Số khác.	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D 








Gọi  là trực tâm tam giác , vì tứ diện  có , ,  đôi một vuông góc nên ta có  và .



Ta có , , .



Nên , , .





Đặt , , ,  thì và




.



Ta có: .





.


.

Do đó: 

.


Dấu đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi , hay .

Vậy .
[image: ]



Câu 42: Tìm số giá trị nguyên không âm của  để hàm số  nghịch biến trên 




A. 	B. 	C. 	D.  
Lời giải
Chọn C 



Đặt , vì  nên .


Xét hàm số  trên khoảng 

Ta có  



Để hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng thì  nghịch biến trên khoảng 



  


Xét hàm số  trên khoảng 


Ta có  .

 .



Vì  nguyên,   có 2 giá trị của 



Câu 43: Cho hàm số  liên tục trên  và có đồ thị như hình vẽ. 
[image: ]

Khi đó số điểm cực trị của hàm số  là:




A.   			B. 			C. 			D. 

Bài giải

Xét hàm số  

 * Ta có: 


Từ đồ thị, ta có:

+ Phương trình có 2 nghiệm phân biệt

+ Phương trình  có 3 nghiệm phân biệt


 Phương trình  có 5 nghiệm phân biệt  Hàm số  có 5 cực trị.

* Xét phương trình 
Từ đồ thị, ta có:

+ Phương trình  có 1 nghiệm

+ Phương trình  có 2 nghiệm nhưng có có 1 nghiệm kép (cực trị).

* Khi đó số điểm cực trị của hàm số  có 5 + 1 + 2 – 1 = 7 cực trị





Câu 44: Biết rằng đồ thị hàm số ,  cắt trục hoành  tại 4 điểm phân biệt. Khi đó đồ thị hàm số  cắt trục hoành  tại bao nhiêu điểm?




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải
Chọn B 

Ta có 



Đồ thị hàm số  cắt trục hoành tại bốn điểm phân biệt bên phương trình , với  là các nghiệm.
Suy ra 

 









Nếu  với  thì ,  .








                 Nếu  thì , . Suy ra  . Vậy phương trình  vô nghiệm hay phương trình  vô nghiệm. Do đó, số giao điểm của đồ thị hàm số và trục hoành là .

Câu 45. Cho hàm số đa thức bậc năm  có đồ thị như hình vẽ:
[image: ]

Tìm số nghiệm của phương trình ?




A. 			B. 			C. 			D. 
Lời giải


Đặt , phương trình đã cho trở thành:   (*)


Xét sự tương giao của đồ thị hàm số  và nửa đường tròn 
[image: ]

Từ đồ thị, ta có phương trình (*) có nghiệm 



Xét phương trình    (**)  (vì  không là nghiệm ứng với )



+ Khi  thì số nghiệm của phương trình (**) bằng số giao điểm của đồ thị hàm số  và đồ thị hàm số . Từ đồ thị trên  phương trình (**) có 2 nghiệm phân biệt.

+ Khi . Từ đồ thị trên  phương trình (**) có 4 nghiệm phân biệt.
Vậy phương trình đã cho có 14 nghiệm phân biệt.











Câu 46: Ba quả bóng dạng hình cầu có bán kính bằng  đôi một tiếp xúc nhau và cùng tiếp xúc với mặt phẳng . Mặt cầu  bán kính bằng  tiếp xúc với ba quả bóng trên. Gọi  là điểm bất kỳ trên ,  là khoảng cách từ  đến mặt phẳng . Giá trị lớn nhất của  là




A. .	B. .	C. .	D. .
[image: https://scontent.fsgn2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/32260771_1112914788850385_4399176272186441728_n.png?_nc_cat=0&oh=0162a323e9a29314ae00410466b86424&oe=5B936F8C]
Hướng dẫn giải
Chọn D
[image: https://scontent.fsgn2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/32486524_1741134629289693_5195325645357318144_n.png?_nc_cat=0&oh=ae2c49169e698479a6e29291c4d24a57&oe=5B88103E]









Coi tâm quả ba quả cầu nhỏ là , ,  và tâm của quả cầu lớn bên trên là . Ta được chóp đều  có cạnh đáy là  và cạnh bên là . Gọi là chân dường cao của chóp.






Suy ra  lớn nhất khi , , ,  thẳng hàng. .

Ta có: .

Suy ra: .



 Câu 47. Cho hàm số  liên tục trên  và thoả mãn .

Khi đó  bằng:




A. .	B. .	C. .	D. .
Chọn B



Nhân hai vế của với  ta được: .



Lấy tích phân từ  đến  hai vế ta được: 

Kí hiệu 


Đặt  ta tính được 


Đặt  ta tính được 

Và 

Nên .
















Câu 48: Cho hình chóp  có đáy  là hình vuông cạnh bằng ,  và  vuông góc với mặt phẳng đáy . Gọi ,  là hai điểm thay đổi trên hai cạnh ,  sao cho mặt phẳng  vuông góc với mặt phẳng . Tính tổng  khi thể tích khối chóp  đạt giá trị lớn nhất.
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B 
[image: ]





Cách 1: Chọn hệ trục tọa độ  sao cho , , , .






Suy ra . Đặt , , , suy ra , .



, , .


, .



Do  nên .



, do  nên .

.

Do đó .



Xét  với , .


;  (loại).

Lập BBT ta suy ra .

Vậy .





Cách 2: Đặt , . Gọi ; ; .




 là hình chiếu vuông góc của  trên , khi đó: .

Ta có: .





Do đó góc giữa  và  bằng góc giữa  và . Suy ra .

Mặt khác .


Tính , :






Ta có: ,  và nếu ,  thì gọi  là trung điểm của , khi đó:

.


Tương tự: . Mà .



Nếu  hoặc  thì ta cũng có .

Tóm lại: .

Suy ra: .

Do đó . 






Câu 49: Cho cấp số nhân  thỏa mãn  và hàm số  sao cho . Giá trị nhỏ nhất của  để  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A 

Xét hàm số .



Có ,  .
 (
 
 
)

Mặt khác, ta có .

Đặt .


Ta có:  .




Nếu   vô nghiệm.




Nếu   .


Suy ra  .




Khi đó  .


Vậy giá trị nhỏ nhất của  là .










Câu 50: Cho hình chóp  có đáy là hình vuông cạnh ,  là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Gọi ,  lần lượt là trung điểm của  và . Tính bán kính  của khối cầu ngoại tiếp khối chóp .




A. .	B. .	C. .	D. 
Lời giải
Chọn B 
[image: ]
Gọi:


-  là trung điểm của .





-  là trung điểm của   là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác 


-  là đường thẳng qua  và vuông góc với mặt đáy.



-  là hình chiếu của  lên 


-  là tâm mặt cầu ngoại tiếp khối chóp .



-  là hình chiếu của  lên 

Đặt .


Ta có: ; ;

;

.



Vì  là tâm mặt cầu ngoại tiếp khối chóp  nên 

Suy ra: 

Vậy: 
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